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1 6619340858 TRẦN HÀ MI ANH 6A1 07/12/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 74 - Trần Hưng Đạo,TDP 4,thị trấn Quảng Phú
Trần Thị Hồng Vân Công chức 0987247566.

2 6656252065 VŨ LÊ TRÂM ANH 6A1 22/08/2010. Đăk Lăk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 04, A Ma Khê, thị trấn Quảng Phú Lê Thị Dung Giáo viên 0948404241.

3 6619339445 NGUYỄN HỒ NGỌC ANH 6A1 01/11/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 10 - Chợ A, TDP2, thị trấn Quảng Phú Hồ Thị Hà Buôn bán 0962555562.

4 TRẦN THỊ QUỲNH CHI 6A1 31/01/2010. Buôn Hồ, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh Krông Buk
Thôn Cư Bang, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk Đậu Thị Thêm Làm nông 0984942980

5 6638008173 NGÔ THỊ CÚC 6A1 03/10/2007. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 06 -   Lạc Long Quân, TDP 7,thị trấn Quảng Phú
Đặng Thị Hoàng Nông 0942191148.

6 6619339511 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 6A1 10/12/2010. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 238 -Tổ 5, Thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến
Nguyễn Thị Thanh Bình Viên chức 0905668386.

7 6623036574 H LINH ÊBAN 6A1 13/07/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng 138, buôn  Kna B, Cư M'gar H' Rot Êban Làm Nông 0865075127.

8 6638186049 HỒ NGUYỄN MINH HẰNG 6A1 14/07/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 73, Quang Trung,TDP4, Quảng Phú
Nguyễn Thị Tuyết Xoan công nhân 0976474777.

9 6627284418 HUỲNH THỊ THANH HẰNG 6A1 08/11/2010. Tây Hòa- Phú Yên Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 119B - Lý Nam Đế, TDP3, Quảng Phú Hà Thị Siềm Nông dân 0943302650.

10 6638008148 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 6A1 22/03/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 84, Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Quảng Phú
Nguyễn Thị Hồng Hảo Lao động tự do 0941299177.

11 6619340780 HỒ THỊ DIỆU LÀNH 6A1 10/06/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 146, Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Quảng Phú Văn Thị Nhi buôn bán 0917810239.

12 6619345924 PHAN TRẦN KHÁNH LINH 6A1 08/07/2010. Vũ Thư, Thái Bình Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 213, Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú Trần Thị Thúy Lao động tự do 0976048828.

13 6619365944 NGUYỄN PHẠM VY LY 6A1 22/05/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 38b, Lí Thái Tổ,TDP4, Quảng Phú Phan Thị Mĩ Hồng GV 0973303338.

14 6638387955 HUỲNH NGỌC SA LY 6A1 18/02/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 43, Lí Thường Kiệt,TDP3, Quảng Phú
Nguyễn Thị Hồng Thương GV 0946115438.

15 6619339516 LÝ NGUYỄN HOÀNG MY 6A1 20/11/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 17- Nguyễn Chí Thanh, TDP 1, thị trấn Quảng Phú
Nguyễn Thị Khánh Ly Lao động tự do 0911828144.

16 6620256256 HUỲNH HẢI NAM 6A1 10/01/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 85A, Trần Hưng Đạo, thị trấn Quảng Phú
Huỳnh Thị Lê Duyên Viên chức 0942965458.

17 6638008168 LÊ NGỌC YẾN NHI 6A1 06/04/2010. Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 73, Lý Thái Tổ, thị trấn Quảng Phú mất 0935562122.

18 6619340878 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 6A3 29/11/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi , thôn Tiến Thành, Xã Quảng Tiến Lê Công Chiến Nông dân 0976061557

19 6619340787 PHẠM ÁI NHƯ 6A1 10/05/2009. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 219, Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Thảo Nông dân .

20 6619316956 Y MANG NIÊ 6A1 09/11/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng 43, buôn Ka Na B, Cư M'gar H' Bưih Niê Làm Nông .

21 6627913003 H MAC NIÊ 6A1 20/07/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng 43, buôn Huk A, Cư M'gar H Hiêu Niê Làm nông 0387486488.

22 6619317102 H CHIN NIÊ 6A1 07/07/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng , buôn Huk A, Cư M'gar H Bíp Niê nông 0827144479.

23 6620245674 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 6A1 04/01/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 14 -  Lê Hồng Gấm, TDP5, thị trấn Quảng Phú,
Đặng Thị Nhung Làm nông 0945755275.

24 6638008155 LÊ PHÚ PHI 6A1 13/04/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 15, Đinh Núp, thị trấn Quảng Phú Đường Thị Kim Dung Nông dân 0965726684.

25 6620256328 PHẠM MINH PHƯỚC 6A1 25/12/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 07, Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Quảng Phú Phạm Thị Trang Chết 0945558787.

26 6619365951 TRẦN NGỌC MINH QUANG 6A1 29/11/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 303, Hùng Vương,TDP8, Quảng Phú Nguyễn Thị Xuân GV 0856756506.
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27 6656254888 NGUYỄN LÊ THỤC QUYÊN 6A1 28/10/2010. Đăk Lăk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 336, Hùng Vương, Thị Trấn Quảng Phú Lê Thị Hằng Viên chức 0935313437.

28 6619339531 NGÔ VIỆT TÂN 6A1 19/02/2010. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 18B - Lý Thái Tổ, TDP 4, thị trấn Quảng Phú Đỗ Thị Ưng Viên chức 0943751717.

29 6619598735 PHAN TRẦN ANH THƯ 6A1 26/10/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 150, Lí Thường Kiệt, TDP 3A, Quảng Phú Trần Thị Tí Như cấp dưỡng 0935101353.

30 6621591429 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM 6A1 02/11/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 321-Tổ 5, Tiến Thịnh, Quảng Tiến Đặng Thị Bích Hà Gv 0905495180.

31 6620256456 PHAN ANH TUẤN 6A1 02/01/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 77A -  Bà Triệu, TDP 7,thị trấn Quảng Phú, Đậu Thị Sỹ Viên chức 0985414119

32 6619368504 LÊ THỊ THANH TUYỀN 6A1 13/08/2010. Krông Nô, Đắk Nông Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh Thôn 1, xã EaKpam Lê Thị Hiệp Làm nông 0935330199.

33 6656561369 TRẦN HÀ TƯỜNG VI 6A1 16/08/2010. Cư M'gar, Đăk Lăk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 120 Quang Trung, TDP4, thị trấn Quảng Phú Hà Thị Liễu Giáo viên 0972422418.

34 6621591485 PHẠM LÊ PHƯƠNG VY 6A1 03/10/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 83-Ngô Quyền,TDP3, Quảng Phú Lê Thị Tươi Nông
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1 6638027627 TRẦN CÔNG TUẤN ANH 6A2 18/11/2010. Cư M'gar- Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 108, Ngô Quyền, TDP3, Quảng Phú
Bùi Thị Thanh Tuyến Dược sĩ .

2 6607445071 TẠ VŨ ANH 6A2 08/08/2010. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 69B, Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Thu Công nhân 0976453620.

3 6619340769 LÊ HUY BẢO 6A2 25/06/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 437, Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú Trương TT Hiếu Giáo viên 0943108685.

4 6619599812 NGUYỄN PHẠM CHÍ CƯỜNG 6A2 09/05/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh cạnh 68a, Thôn 6,  Cư Suê Phạm Thị Thu Hiền Làm nông 0903003953.

5 6619340860 DƯƠNG QUỐC ĐẠI 6A2 06/10/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 04 -  Lê Đại Hành, TDP 4,thị trấn  Quảng Phú Nguyễn Thị Lộc Bác sĩ thú y 0988791002.

6 6638008174 ĐẶNG NGỌC ĐẠI 6A2 16/02/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi ,Ama thao, TDP 6  ,thị trấn  Quảng Phú Vũ Thị Hằng Nông dân 0362990037.

7 ĐOÀN CÔNG DANH 6A2 18/05/2010. Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH A Phú Thái Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 35A, Bà Triệu, thị trấn Quảng Phú Trịnh Thị Hiền Làm nông 0948452747

8 6621442323 HOÀNG CAO ĐẠT 6A2 26/05/2010. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Viết Xuân , Thôn Thống Nhất, Ea Pốk Nguyễn Thị Hưng Làm nông 0368011872.

9 6619295510 NGUYỄN BÙI NGỌC DIỆP 6A2 21/10/2010. Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi , Thôn 2, xã Cư Suê Bùi Thị Thúy Huệ Nông dân 0393044556.

10 6638195939 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG 6A2 01/02/2010. Cư M'gar, Đăk Lăk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 122, Lý Thường Kiệt,TDP3A, Quảng Phú Trương Thị Ngoan Nông 0942579707.

11 6619339484 ĐỖ NGUYỄN KHÁNH HÂN 6A2 01/09/2010. Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 16, Trần Quang Khải, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Hà Kinh doanh 0905818189.

12 6620256285 NGÔ THỊ HẰNG 6A2 25/12/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 69, Điện Biên Phủ, thị trấn Quảng Phú Chu Thị Hồng 0931638533.

13 6619340868 LÊ THANH HƯNG 6A2 12/05/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 46 - Khu chợ lồng A,  TDP2,thị trấn  Quảng Phú Bùi Thị Vân Nông dân 0948733536.

14 6619340866 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 6A2 18/06/2010. Đăk Min, Đăk Nông Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 64 - ĐinhTiên Hoàng ,TDP7,thị trấn Quảng Phú Cao Thị Hoài Nông dân 0943193103.

15 6619339486 VƯƠNG VÕ HOÀNG KHẢI 6A2 05/04/2010. Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 09 - Lê Quý Đôn, TDP 6, thị trấn Quảng Phú Võ Thị Vinh Viên chức 0914762525.

16 6638027632  6A2 20/08/2010. Cư M'gar- Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 189, Tiến Thịnh, Quảng Tiến Nguyễn Thị Huệ Viên chức 0984353959.

17 6619339513 ĐỖ ĐĂNG KHOA 6A2 23/10/2010. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 03 - Nguyễn Du, TDP 1, thị trấn Quảng Phú Trần Thị Khuyên Doanh nhân 0933997778.

18 4019710850 HOÀNG KHÁNH LINH 6A2 16/11/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Phan Đăng Lưu , Thôn 11, Ea Kiết Nguyễn Thị Thuần Giáo Viên 0387689984.

19 6619345926 NGUYỄN HOÀNG MINH 6A2 18/07/2010. Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 2B, Hai Bà Trưng, thị trấn Quảng Phú Trần Thị Huệ Công an 0965475504.

20 6619557817 TRẦN BÌNH MINH 6A2 11/11/2010. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 288, Thôn 1,  Cư Suê Nguyễn Thị Anh Giáo viên 0947289727.

21 6619340874 PHAN LÊ NA 6A2 21/12/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi , TDP 4, thị trấn Quảng Phú Lê Thị Hà Nông dân 0974642948.

22 6619339519 PHẠM ĐOÀN NI NA 6A2 30/10/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 50 - Lí Thái Tổ, TDP 4, thị trấn Quảng Phú Đoàn Thị Diệu Nông dân 0399046292.

23 6619339463 TRƯƠNG THỊ THIÊN NGA 6A2 05/02/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung -Yngông, buôn BLing, xã Cư M'gar Lê Thị Lý Nông dân 0847303136.

24 6619317117 H TUYÊN NIÊ 6A2 18/12/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng 42, buôn Huk A, Cư M'gar H Djoa Niê nông .

25 6640944716 H ZULIA NIÊ 6A2 15/05/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH Nguyễn Trãi 51-Buôn KnaA, Cư M'gar HTLun Niê Nông 0842455767.

26 6627913010 H THƯA NIÊ 6A2 13/02/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng 81, buôn Kna B, Cư M'gar H Lich Niê Làm nông 0383753241.
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27 6638027628 TRẦN PHẠM KIM OANH 6A2 06/06/2010. Cư M'gar- Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 17, Ngô Quyền, TDP3, Quảng Phú Phạm Thị Kim Huệ Nông dân .

28 6619340882 LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG 6A2 21/03/2010. Tánh Linh, Bình Thuận Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 177 -  Hùng Vương , TDP 6, thị trấn Quảng Phú Lê Thị Hương Nông dân 0362446434.

29 6648830763 NGUYỄN HOÀNG NGỌC QUY 6A2 02/05/2009. TPHCM Nam Kinh Trường TH Lê Lợi TDP 5, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Thu Thảo Buôn bán 0333491568.

30 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH 6A2 27/08/2009. Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh - Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 11, Lê Lợi, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Kim Oanh 0941877072

31 6619295550 NGUYỄN TRỌNG TÍN 6A2 02/08/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Dao Trường TH Phạm Hồng Thái , Thôn 3, Cư Suê Triệu Thị Hoài Ân Viên chức 0972827878.

32 NGUYỄN HOÀNG NHÃ TRÚC 6A2 6/02/2010. Krông Ana, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH La Văn Cầu, Đắk Nông 47, Duy Tân, thị trấn Quảng Phú Huỳnh Thị Ngọc Thúy Làm nông 0943880856

33 6619339473 NGUYỄN THỊ ÁI VY 6A2 10/07/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 88 - Tổ 3, Thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến
Nguyễn Thị Út Ngà Nông dân 0986696022.

34 6638027629 TRƯƠNG THỊ HÀ GIANG 6A2 08/01/2010. Núi Thành- Quảng Nam Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 114, Tiến Đạt, xã Quảng Tiến Nguyễn Thị Hương Nông dân 0384755227.

Thị trấn Quảng Phú, ngày 27 tháng 8 năm 2021
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1 6619339443 NGUYỄN GIA AN 6A3 28/10/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 47- Nguyễn Du, TDP2, thị trấn Quảng Phú Bùi Thị Thơm Buôn bán 0917843611.

2 6621132936 NGUYỄN QUỐC ANH 6A3 07/07/2010. Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 133 - Tổ 3, Thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến Nguyễn Thanh Nga Nông dân 0984309023.

3 6621133169 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 6A3 30/06/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 09 - Phan Bội Châu, TDP 1, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Thu Thảo Nông dân 0395532120.

4 6627269876 NGUYỄN VĂN ĐẠI 6A3 19/01/2010. Cư M'gar,Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 12- Thôn 1,Ea Kpam, Phạm Thị Thắm CCVC 0947188987.

5 6638028070 LÊ THANH ĐẠT 6A3 24/01/2010. Cư M'gar- Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 50, Lý Nam Đế, TDP3, Quảng Phú Vũ Thị Dung Nông dân 0794556764.

6 6638391176 VŨ THỊ KHÁNH GIANG 6A3 02/09/2010. Cư M'gar,Đăk Lăk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 359, Hùng Vương,TDP8, Quảng Phú Huỳnh Thị Dung Nông 0914695313.

7 6638027630 TRẦN THỊ KHÁNH HIỀN 6A3 13/08/2010. Kim Sơn- Ninh Bình Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 53, Lý Thường Kiệt, TDP3A, Quảng Phú Trần Thị Hằng Nông dân 0966128399.

8 6621591300 VŨ ĐÌNH HOÀNG 6A3 13/10/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 11B, Lý Nam Đế,TDP3,Quảng Phú Ngô Thị Hạnh y tá 0977467677.

9 6638473402 NGUYỄN QUANG HUY 6A3 06/01/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh 211, thôn Tân Lập, Ea Kpam Nguyễn Thị Đào Nông dân 0972634567.

10 6648417935 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN 6A3 05/02/2010. Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 59, Ngô Gia Tự, thị trấn Quảng Phú Lê Thị Hương Nông dân 0822250809.

11 6638387495 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH 6A3 09/03/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 19, Ngô Gia Tự,TDP7, Quảng Phú Trần Thị Duyên GV 0944209357.

12 6620256290 NGUYỄN NGỌC MẪN 6A3 19/02/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi ,TDP 7, thị trấn Quảng Phú Huỳnh Thị Thúy Nguyên Nông dân 0942983448.

13 6627284426 CAO THỊ TRÀ MY 6A3 20/05/2010. Cư M'gar- Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 12, Tô Hiệu, TDP1, Quảng Phú Hồ Thị Phúc Lao động tự do 0963884063.

14 6638008166 LÊ THỊ QUỲNH NGA 6A3 21/10/2010. Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 33A, Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Quảng Phú Phạm Thị Thanh Quỳnh Lao động tự do 0334556861.

15 6638388171 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 6A3 24/05/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 58, Lí Nam Đế,TDP3, Quảng Phú Nguyễn Thị Cúc Thợ may 0973687009.

16 6627296204 TRẦN ĐÌNH NGHĨA 6A3 12/09/2010. Cư M'gar- Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 109, Lý Thường Kiệt, TDP3a, Quảng Phú VÕ THỊ LOAN Nông dân 0868313007.

17 6619339492 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC 6A3 30/06/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 140, Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Quảng Phú Trần Thị Thanh Nga Kinh doanh 0352826370.

18 6619339466 ĐỖ NGUYỄN BẢO NGUYÊN 6A3 07/01/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 04 - Nguyễn Trung Trực, TDP1, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Hằng Ni Nông dân 0941901747.

20 6654035702 PHẠM TRẦN QUỲNH NHƯ 6A3 05/04/2010. Đăk Lăk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 128, Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Quảng Phú Trần Thị Thu Thanh Nông 0935862519.

21 6638008156 NGUYỄN DUY PHÚC 6A3 10/01/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 31, Nguyễn Thái Học, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nông 0947122429.

22 6638008157 NGÔ ĐÌNH QUÝ 6A3 07/11/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi hẻm 138, Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Quảng Phú Hoàng Thị Hảo Nông 0911452728.

23 6619368520 HỒ VĂN SANG 6A3 25/05/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi , TDP 8, thị trấn Quảng Phú Lưu Thị Thu Hương Nông 0978055988.

24 6619339499 NGUYỄN NGỌC SƠN 6A3 10/11/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 117- Tổ 2, thôn Tiến Phát, xã Quảng Tiến Nguyễn Thị Hồng Thuỷ Viên chức 0983137599.

25 6619600632 TRƯƠNG TẤN NAM THANH 6A3 10/03/2010. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 68, Thôn 1,  Cư Suê Nguyễn Thị Mộng Vân Nông dân 0986483834.

26 6619339500 VÕ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 6A3 17/06/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 01, Trần Cao Vân, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Diễm Nông dân 0987984965.

27 6638388768 TRẦN CÔNG TÌNH 6A3 16/04/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 23, Phạm Hồng Thái,TDP2, Quảng Phú Nguyễn Thị Nga Buôn bán 0915712979.
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28 6620245668 PHAN LÂM PHƯƠNG TRINH 6A3 06/11/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi ,Buôn Kna B, xã Cư M'gar Lâm Thị Giang Nông 0334225968.

29 6619339503 PHẠM NGUYÊN TÙNG 6A3 13/04/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 149 - Tổ 2, thôn Tiến Phát, xã Quảng Tiến Trần T Ngọc Thảo Nông dân 0985839307.

30 6627296224 THI TUẤN TƯỞNG 6A3 19/02/2010. Cư M'gar- Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 147, Tiến Thịnh, Quảng Tiến KIỀU THỊ NGA Nông dân .

31 6619339504 ĐOÀN PHƯƠNG TUYỀN 6A3 21/05/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 35A, Phan Chu Trinh, thị trấn Quảng Phú Đoàn Thị Kiều Trang Nông dân 0961544567.

32 6638008160 PHAN NGUYỄN THẢO VY 6A3 06/02/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 64, Ngô Gia Tự, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Thu Sương Nông dân 0937094460.

33 6619339475 LÊ VIẾT VỸ 6A3 13/08/2010. Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 39, Trần Quang Khải, Tổ1, TDP1, thị trấn Quảng Phú Võ Thị Tâm Nông dân 0382566290.

34 6619339526 MAI THIỆN PHÚC 6A3 28/10/2010. Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 71- Nguyễn Du, TDP 2, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị lài Doanh nhân 0976356156.

Thị trấn Quảng Phú, ngày 27 tháng 8 năm 2021
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1 6627284410 NGUYỄN MINH HẢI ÂU 6A4 04/11/2010. Cư M'gar- Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi ,Lý Thường Kiệt,TDP3a, Quảng Phú Nguyễn Thị Kim Tuyến Nông dân .

2 6639469466 H KIM AYUN 6A4 02/06/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH Lê Lợi 168, Y Ngông, Buôn Kna B, xã Cư M'gar H' Út AJun Nông dân 0357389217.

3 6643067025 H' ZIM AYUN 6A4 09/03/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng 47, buôn Kna B, Cư M'gar H' Uăn Ayun Làm nông .

4 6638186046 NGUYỄN HOÀNG XUÂN BÁCH 6A4 24/07/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 04, Nguyễn Thị Minh Khai,TDP7,Quảng Phú Nguyễn Thị Thùy Dung buôn bán 0972646721.

5 6619311137 H' LỆ NHƯ Ê BAN 6A4 07/07/2010. Cư M'Gar, Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH Trần Phú 05 - Buôn Kna B,Cư M'gar H' NGHENG Ê BAN Nông 0377475097.

6 6620256275 NGUYỄN DUY BẢO 6A4 09/10/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 73B, Bà Triệu, thị trấn Quảng Phú Đinh Thị Huyền Làm nông 0335007738.

7 6619339479 PHAN HOÀNG CHÂU 6A4 01/03/2010. Ninh Phước, Ninh Thuận Nam Kinh Trường TH Quang Trung , Cách mạng tháng Tám, thị trấn Quảng Phú Phan Thị Hoàng Trâm Nông dân 0947853348.

8 6619339509 NGUYỄN THỊ DIỆU CHÂU 6A4 08/07/2010. Bình Dương Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 76 - Chợ lồng A, TDP 2, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Thuý Lan Lao động tự do 0946487274.

9 6619340808 NGUYỄN HOÀN KHÁNH ĐOAN 6A4 03/06/2010. Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 122, Trần Hưng Đạo, thị trấn Quảng Phú Phạm Thị Thảo Nông dân 0812068588.

10 6619557811 VÕ ĐƯỜNG 6A4 15/09/2010. Cư M'gar, Đăk Lăk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 101-Thôn 8, Ea Pốk Nguyễn Thị Thùy Trang Nông 0935769111.

11 6619345921 LÊ BẢO DUY 6A4 17/03/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 48, Lý Nhân Tông, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Hằng Nông dân 0943536351.

12 6639914596 Y THẾ ÊBAN 6A4 11/08/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường TH Trần Phú 20 - Buôn  Kna B, Cư M'gar H Thi Êban Nông 0395592546.

13 6639914683 Y DANH ÊBAN 6A4 17/04/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường TH Trần Phú 34-  Buôn Kna A,  Cư M'gar H Noaih Êban Nông 0327774472.

14 6639469435 Y JENNY KBUÔR 6A4 23/03/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường TH Lê Lợi 29, Y Ngông, Buôn Dhung, xã Cư M'gar H' Ring K Buôr Nông dân 0396654002.

15 LÊ MINH KHANG 6A4 01/11/2010 Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Thái Bình TP.HCM TDP3, thị trẫn Quảng Phú, Cư M'gar Châu Thị Mai Nông dân

16 6619340872 HOÀNG THỊ THÙY LINH 6A4 03/09/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 18 -   Ngô Gia Tự, TDP7, thị trấn Quảng Phú, Nguyễn Thị Chung Nông dân 0843508345.

17 6638387864 TRẦN THĂNG LONG 6A4 01/10/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 58, Trần Hưng Đạo,TDP4, Quảng Phú Trần Thanh Hòa y tá 0944848288.

18 6619339456 ĐÀO THỊ KHÁNH LY 6A4 19/01/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung , Bùi Thị Xuân, TDP1, thị trấn Quảng Phú Lê Thị Hồng Nông dân 0943205458.

19 6629215755 TRẦN THỊ THẢO MY 6A4 20/08/2010. Cư M'gar Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 79, Mai Hắc Đế,TDP3A, Quảng Phú Nguyễn Thị Vy Buôn bán 0947205175.

20 6619339461 VŨ HOÀNG NAM 6A4 24/03/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 18 - Tô Hiệu, TDP1, thị trấn Quảng Phú Bùi Thị Yến Nông dân 0374338460.

21 6619339460 NGUYỄN BẢO NAM 6A4 09/05/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 63 - Nguyễn  Du,TDP2, thị trấn Quảng Phú Trần Thị Thu Trang Buôn bán 0914605391.

22 6619339521 NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN 6A4 10/05/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 10 - Nguyễn Chí Thanh, TDP 1, thị trấn Quảng Phú Mai Thị Ánh Kiều Nông dân 0384661194.

23 6638008167 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGỌC 6A4 27/12/2009. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 30, Lý Thái Tổ, thị trấn Quảng Phú Trần Thị Được Nội trợ 0944277378.

24 6638027638 HUỲNH THỊ BẢO NGỌC 6A4 01/01/2010. Cư M'gar - Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 18, Mai Hắc Đế, TDP3a, Quảng Phú BÙI THỊ KIM LÂM Nông dân 0922533377.

25 6639914331 PHẠM BẢO NGUYÊN 6A4 09/03/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 60, chợ A, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Hồng Phượng Buôn bán 0947628489.

26 6638027642 H HUYNH NIÊ 6A4 22/01/2010. Cư M'gar- Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH Nguyễn Trãi ,Buôn Kna A, Cư M'gar H JET NIÊ Nông dân 0342068125.
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27 6640039553 H TRÂM NIÊ 6A4 14/08/2010. Cư M'gar- Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH Nguyễn Trãi 112, Buôn Ka Na B, Cư M'gar H Bryăc Ni ê Nông dân 0982953681.

28 6620256389 HOÀNG HỮU BẢO TÀI 6A4 01/11/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 457/13 -  Hùng Vương, TDP 8,thị trấn Quảng Phú, Nguyễn Thị Nguyệt Công nhân 0917883930.

29 6621132898 NGUYỄN TRIỆU THÀNH 6A4 10/02/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 22 - Mạc Đỉnh Chi, TDP5, thị trấn Quảng Phú Triệu Thị Hồng Buôn bán 0972673662.

30 6619340886 LÊ HOÀNG THÔNG 6A4 17/10/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 21 -  Trần Đại Nghĩa, TDP 5, thị trấn Quảng Phú Chu Thị Thắm Nông dân 0354233090.

31 6620245679 NGUYỄN LÊ QUỲNH TRÂM 6A4 11/05/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 29  -   Nguyễn Chí thanh, TDP2,thị trấn Quảng Phú, Lê Thị Đoan Lâm Nông dân 0941715767.

32 6638008159 PHẠM QUANG ANH TUẤN 6A4 15/11/2009. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 110, Lê Lợi, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Thanh Thùy Nông dân 0941320352.

Thị trấn Quảng Phú, ngày 27 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thành Vinh
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1 6619340804 Y PHÊN AYUN 6A5 09/04/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường TH Lê Lợi 86 - Y Ngông, Buôn Kna B, thị trấn Cư M'gar H Riă Ayun Nông dân 0812803123.

2 6619316961 Y THAP AYUN 6A5 15/05/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng , buôn Kna B, Cư M'gar H Bưi Ayun Làm Nông .

3 6627912998 H DƯ AYUN 6A5 19/10/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng 87, buôn Ka na B, Cư M'gar H; Len Ayun Làm Nông .

4 6620245661 Y PHÂN AYUN 6A5 24/02/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường TH Lê Lợi 86, Y Ngông, Buôn Ka Na B, xã Cư M'gar H Won Ayun Làm nông 0865818509.

5 6619339481 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 6A5 28/10/2010. Buôn Đôn, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 38, Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Thu Kinh doanh 0947853348.

6 6619339482 NGUYỄN VĂN ĐẠT 6A5 19/01/2010. Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 38, Trần Quang Khải, thị trấn Quảng Phú Trần Thị Tài Nông dân 0976287811.

7 6619339510 MAI TRẦN KHÁNH DUYÊN 6A5 12/07/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 26 - Huỳnh Thúc Kháng, TDP 1, thị trấn Quảng Phú
Trần T Quý Mến Nông dân 0975203047.

8 6619316951 Y HÊ SƠNG ÊBAN 6A5 05/05/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng 124, buôn Ka Na A, Cư M'gar H' Ngăm Êban Làm Nông .

9 6638390071 Y HŨ ÊBAN 6A5 16/04/2009. Cư M'gar Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường TH Nguyễn Trãi 68, Buôn Kna A, CưMgar H Ner Ê ban Nông 0945557378.

10 6626943640 TRẦN TRƯỜNG GIANG 6A5 28/07/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 93, buôn Huk B, xã Cư M'gar Lê Thị Nhâm Nông dân 0389261772.

11 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 6A5 14/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh Krông Buk Buôn Ea Kiêng, xã Ea tar Phạm Thị Hồng Làm nông 0979441976

12 6619340864 NGUYỄN ĐOÀN NGỌC HOÀNG 6A5 08/08/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi , TDP 6, thị trấn Quảng Phú Đoàn Thị Duyên Nông dân 0846568879.

13 6619340870 NGÔ GIA KHÁNH 6A5 22/12/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 101 -   Nguyễn Du , TDP 2, thị trấn Quảng Phú
Võ Thị Diễm Phước Nông dân 0962717345.

14 6619339488 PHẠM NGỌC LỊCH 6A5 19/10/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 39, Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Quảng Phú
Nguyễn Thị Phương Loan Kinh doanh 0374797468.

15 6619339457 NGUYỄN THỊ HÀ MY 6A5 13/07/2010. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 36 A -Trần Quang Khải, TDP1, thị trấn Quảng Phú
Đinh Thị Sương Nông dân 0974995570.

16 6619339467 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHƯ 6A5 19/09/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 31 - Tô Hiệu, TDP1, thị trấn Quảng Phú Phạm Thị Tuyết Nông dân 0363421320.

17 6619339524 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 6A5 05/03/2010. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 32 - Thôn 8, thị trấn Ea Pốk Bùi Thị Dưng Nông dân 0914645001.

18 6619317118 Y WIN NIÊ 6A5 04/07/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng 52,Buôn Kna A, xã Cư Mgar H Min Niê nông .

19 6619316944 H ANH NIÊ 6A5 30/09/2010. Cư M’gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH A Ma Trang Lơng 75, buôn Huc A, Xã Cư M'gar H' Er Niê Làm Nông 0389575213.

20 6619345931 VŨ DUY PHÁT 6A5 15/03/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 83, Lê Lợi, thị trấn Quảng Phú Lê Thị Hà Làm nông 0325974648.

21 6619339496 NGUYỄN TIẾN PHÁT 6A5 23/06/2010. Easúp, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 109B, Nguyễn Trãi, thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thị Ái Lộc Kinh doanh 0985545453.

22 6644887843 NGUYỄN HOÀNG SÂM 6A5 02/10/2009. Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 09, Nguyễn Công Trứ, thị trấn Quảng Phú
Trương Thị Lan Quý Nông dân 0394688727.

23 6619368499 TRẦN ĐỨC TÀI 6A5 14/09/2010. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh , thôn 1, Ea Kpam Nguyễn Thị Lệ Nông 0888246289.

24 6627296244 CAO THỊ THANH THẢO 6A5 27/01/2010. Cư M'gar- Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi , Buôn Kna A, Cư M'gar Đào Thị Hoa Nông dân 0972551501.

25 6620256430 PHẠM THỊ TIẾN 6A5 16/09/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi , Lê Đại Hành , TDP 4, thị trấn Quảng Phú Lê Thị Sương Nông dân 0358485098.

26 6620256450 NGUYỄN PHÚC TỊNH 6A5 08/09/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 87 - Quang Trung, TDP 4,thị trấn Quảng Phú. Phan Thị lĩnh Nông dân 0943512636.
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27 6619339472 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 6A5 19/03/2010. Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 96 - Nguyễn  Du, TDP2, thị trấn Quảng Phú
Phạm Thị Phương Buôn bán 0971992145.

28 6619340896 NGUYỄN THỊ LOAN TRINH 6A5 08/07/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 42 -    Đinh Tiên Hoàng, TDP 7, thị trấn Quảng Phú,
Nguyễn Thị Trang Nông dân 0367022874.

29 6619340898 TRẦN PHÚ TRỌNG 6A5 19/11/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 67 -   Ngô Gia Tự, TDP 7, thị trấn Quảng Phú
Đào Thị Hoàng Diệu Nông dân 0388643559.

30 6619339535 NGUYỄN MINH VƯƠNG 6A5 06/05/2009. Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 259/1 - Hùng Vương, TDP 8, thị trấn Quảng Phú
Hồ Thị Thu Thảo Doanh nhân 0349183947.

Thị trấn Quảng Phú, ngày 27 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thành Vinh


